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XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 7 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

94.195.017.43914.199.926.914USDTỔNG TRỊ GIÁ

353.415.11059.026.765USD1 Hàng thủy sản

146.923.81025.064.807USD2 Hàng rau quả

818.218.494398.744100.827.091Tấn3 Cà phê 50.079

125.951.03629.63514.087.606Tấn4 Hạt tiêu 3.852

114.518.40714.564.864USD5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

256.776.73148.338.227USD6 Hóa chất

297.428.88643.300.195USD7 Sản phẩm hóa chất

202.348.352127.48132.545.031Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 19.152

1.081.487.349164.523.946USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

84.697.48957.48510.646.075Tấn10 Cao su 7.511

236.766.20038.414.634USD11 Sản phẩm từ cao su

1.498.693.429227.051.100USD12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

2.107.771.890323.091.497USD13 Gỗ và sản phẩm gỗ

1.907.486.179295.965.174USD- Sản phẩm gỗ

370.541.67151.925.496USD14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

1.638.094.281574.482235.934.303Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 81.557

9.983.389.6061.723.334.569USD16 Hàng dệt, may

7.228.117.9741.111.274.992USD17 Giày dép các loại

124.326.70519.914.322USD18 Sản phẩm gốm, sứ

544.088.01678.083.640USD19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

302.915.29444.493.833USD20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.221.273.1671.656.534211.489.168Tấn21 Sắt thép các loại 294.004

1.070.484.714151.426.153USD22 Sản phẩm từ sắt thép

933.497.788136.764.052USD23 Kim loại thường khác và sản phẩm

15.220.661.8762.385.037.708USD24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

26.394.577.2263.851.921.815USD25 Điện thoại các loại và linh kiện

2.307.099.978284.622.704USD26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

8.223.714.2141.158.725.223USD27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

776.319.330114.200.540USD28 Dây điện và dây cáp điện
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4.078.406.020559.218.180USD29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

605.528.93943.010.660USD- Tàu thuyền các loại

2.585.567.193391.089.567USD- Phụ tùng ô tô

6.452.512.396980.078.378USD30 Hàng hóa khác
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